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	UỶ BAN NHÂN DÂN 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1311/QĐ-UBND
	     Tuyên Quang, ngày 12 tháng 9 năm  2022


QUYẾT ĐỊNH
Giao kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Tuyên Quang đợt 2 năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang số: 16/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về việc thành lập Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về việc thành lập Ban kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 01/2020/QĐ-HĐQL ngày 26/1/2022 của Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 170/TTr-SNN ngày 19/8/2022 về việc phê duyệt kế hoạch thu nộp Quỹ, Phòng, chống thiên tai đợt 2 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang đợt 2 năm 2022 đối với 05 huyện, thành phố và 08 cơ quan, đơn vị đã lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai với tổng số tiền là: 907.5212.000 đồng. 

(Chi tiết có biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thu và nộp Quỹ vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trước ngày 30/10/2022.

2. Giao Cơ quan Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch được duyệt; tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thu nộp Quỹ trên địa bàn tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; người đứng đầu các tổ chức, đơn vị được giao kế hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Phó CVP UBND tỉnh;

- Chuyên viên NLN;

- Lưu: VT, (Hòa).
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

	
	Đã ký
Nguyễn Thế Giang


	
	
	
	
	
	
	Biểu số 01

	Biểu tổng hợp kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT đợt 2 năm 2022

	(Kèm theo Quyết định s: 1311/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên các đơn vị, cơ quan giao kế hoạch
	 Kinh phí giao kế hoạch  
	 Kinh phí 8% hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã 
	 Kinh phí 20% được phân bổ sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã 
	 Kinh phí 23% được phân bổ sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp huyện 
	 Kinh phí nộp về tài khoản Quỹ PCTT tỉnh  
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Kế hoạch thu đợt 2 năm 2022
	     907.212.000 
	                47.510.000 
	      118.774.000 
	          145.159.000 
	      548.477.000 
	 

	1
	Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Chi tiết theo biểu số 02)
	       62.515.000 
	 
	 
	 
	        62.515.000 
	 

	2
	Các huyện, thành phố (Chi tiết theo biểu số 03)
	     844.697.000 
	                47.510.000 
	      118.774.000 
	          145.159.000 
	      485.962.000 
	 

	-
	Huyện Yên Sơn
	     357.710.000 
	                22.000.000 
	        55.000.000 
	            64.564.000 
	      216.146.000 
	 

	-
	Huyện Chiêm Hóa
	     269.126.000 
	                13.890.000 
	        34.725.000 
	            50.718.000 
	      169.793.000 
	 

	-
	Huyện Sơn Dương
	     141.275.000 
	                10.392.000 
	        25.978.000 
	            24.128.000 
	        80.777.000 
	 

	-
	Huyện Lâm Bình
	       29.294.000 
	                  1.228.000 
	          3.071.000 
	              5.749.000 
	        19.246.000 
	 

	-
	Huyện Na Hang
	       47.292.000 
	                  1.569.000 
	          3.924.000 
	              9.614.000 
	        32.185.000 
	 


	
	
	
	
	Biểu số 02

	Biểu chi tiết kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đợt 2 năm 2022 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

	(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị giao kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai
	 Kinh phí giao kế hoạch  
	 Thu nộp về Quỹ PCTT tỉnh 
	Ghi chú (thống kê đã nộp đến ngày 20/8/2022)

	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	                    62.515.000 
	                  62.515.000 
	 

	1
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư 
	                         541.818 
	                       541.818 
	 

	2
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh, Thiếu nhi 
	                         677.280 
	                       677.280 
	Đã nộp

	 
	Bảo tàng tỉnh 
	                      1.632.000 
	                    1.632.000 
	Đã nộp

	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                      1.360.000 
	                    1.360.000 
	 

	 
	 - Trung tâm GDTX - HN tỉnh
	                      1.224.000 
	                    1.224.000 
	 

	 
	 - Trường PTDTNT ATK Sơn Dương
	                      1.428.000 
	                    1.428.000 
	 

	 
	 - Trường PTDTNT  THCS-THPT Na Hang
	                      1.190.000 
	                    1.190.000 
	 

	 
	 - Trường PTDTNT  THCS-THPT Hàm Yên
	                         952.000 
	                       952.000 
	 

	 
	 - Trường PTDTNT  THCS-THPT Chiêm Hoá
	                         986.000 
	                       986.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Lâm Bình
	                         748.000 
	                       748.000 
	 

	 
	 - Trường THCS-THPT Thượng Lâm
	                      1.224.000 
	                    1.224.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Na Hang
	                      1.054.000 
	                    1.054.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Yên Hoa
	                      1.394.000 
	                    1.394.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Đầm Hồng
	                      1.224.000 
	                    1.224.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Minh Quang
	                      1.428.000 
	                    1.428.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Kim Bình
	                      1.360.000 
	                    1.360.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Hà Lang
	                      1.292.000 
	                    1.292.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Chiêm Hoá
	                      2.278.000 
	                    2.278.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Hoà Phú
	                      1.020.000 
	                    1.020.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Phù Lưu
	                      1.496.000 
	                    1.496.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Hàm Yên
	                      2.244.000 
	                    2.244.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Thái Hoà
	                      2.108.000 
	                    2.108.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Xuân Huy
	                      1.734.000 
	                    1.734.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Tháng 10
	                      1.734.000 
	                    1.734.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Trung Sơn
	                      1.258.000 
	                    1.258.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Xuân Vân
	                      1.564.000 
	                    1.564.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Đông Thọ
	                      1.428.000 
	                    1.428.000 
	 

	 
	 - Trường THPT ATK Tân Trào
	                      1.496.000 
	                    1.496.000 
	 

	 
	 - Trường THCS- THPT Kháng Nhật
	                      1.292.000 
	                    1.292.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Kim Xuyên
	                      2.210.000 
	                    2.210.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Sơn Dương
	                      2.652.000 
	                    2.652.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Sơn Nam
	                      2.720.000 
	                    2.720.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Ỷ La
	                      1.836.000 
	                    1.836.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Tân Trào
	                      2.448.000 
	                    2.448.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Sông Lô
	                      1.700.000 
	                    1.700.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Nguyễn Văn Huyên
	                      2.686.000 
	                    2.686.000 
	 

	4
	Văn phòng Tỉnh ủy
	                      2.312.000 
	                    2.312.000 
	Đã nộp

	5
	Trung tâm Hội nghị tỉnh
	                         442.000 
	                       442.000 
	Đã nộp

	6
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân
	                      1.490.000 
	                    1.490.000 
	Đã nộp

	7
	Trung tâm Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng)
	                         612.000 
	                       612.000 
	 

	8
	Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh
	                      2.040.000 
	                    2.040.000 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 03

	Biểu chi tiết kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT đợt 2 năm 2022 đối với các huyện, thành phố 

	(Kèm theo Quyết định số: 1311/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên các huyện, thành phố
	 Kinh phí giao kế hoạch  
	 Kinh phí 8% hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã 
	 Kinh phí 20% được phân bổ sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã 
	 Kinh phí 23% được phân bổ sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp huyện 
	 Kinh phí nộp về tài khoản Quỹ PCTT tỉnh  
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Tổng cộng 
	    844.697.000 
	              47.510.000 
	     118.774.000 
	                145.159.000 
	      485.962.000 
	 

	1
	Huyện Yên Sơn (Chi tiết theo Văn bản số 1417/UBND-NLN ngày 20/6/2022 và 1869/UBND-NLN ngày 11/8/2022  của UBND huyện Yên Sơn)
	    357.710.000 
	              22.000.000 
	       55.000.000 
	                  64.564.000 
	      216.146.000 
	 

	1.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 72 đơn vị
	      82.708.095 
	 
	 
	                  19.023.000 
	        63.685.000 
	 

	1.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	    275.002.093 
	              22.000.000 
	       55.000.000 
	                  45.541.000 
	      152.461.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 24 xã
	      16.096.411 
	                1.288.000 
	         3.219.000 
	                    2.666.000 
	          8.923.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 17 xã
	    258.905.682 
	              20.712.000 
	       51.781.000 
	                  42.875.000 
	      143.538.000 
	 

	2
	Huyện Chiêm Hóa (Chi tiết theo Văn bản số 1325/UBND-NLN ngày 21/6/2022 của UBND huyện Chiêm Hóa)
	    269.126.000 
	              13.890.000 
	       34.725.000 
	                  50.718.000 
	      169.793.000 
	 

	2.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 135 đơn vị
	      95.500.506 
	 
	 
	                  21.965.000 
	        73.536.000 
	 

	2.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	    173.625.074 
	              13.890.000 
	       34.725.000 
	                  28.753.000 
	        96.257.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 24 xã
	      16.260.074 
	                1.301.000 
	         3.252.000 
	                    2.693.000 
	          9.014.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 11 xã
	    157.365.000 
	              12.589.000 
	       31.473.000 
	                  26.060.000 
	        87.243.000 
	 

	3
	Huyện Sơn Dương (Chi tiết theo Báo cáo số 943/BC-UBND ngày 17/8/2022 của UBND huyện Sơn Dương)
	    141.275.000 
	              10.392.000 
	       25.978.000 
	                  24.128.000 
	        80.777.000 
	 

	3.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 7 đơn vị
	        9.569.595 
	 
	 
	                    2.201.000 
	          7.369.000 
	 

	3.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	    129.891.409 
	              10.392.000 
	       25.978.000 
	                  21.510.000 
	        72.011.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 12 xã
	        8.021.409 
	                   642.000 
	         1.604.000 
	                    1.328.000 
	          4.447.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 05 xã
	    121.870.000 
	                9.750.000 
	       24.374.000 
	                  20.182.000 
	        67.564.000 
	 

	3.3
	Thu của tổ chức kinh tế trên địa bàn: 1 doanh nghiệp
	        1.814.000 
	 
	 
	                       417.000 
	          1.397.000 
	 

	4
	Huyện Lâm Bình (Chi tiết theo Văn bản số 169/CV-PNN ngày 16/8/2022 của UBND huyện Lâm Bình)
	      29.294.000 
	                1.228.000 
	         3.071.000 
	                    5.749.000 
	        19.246.000 
	 

	4.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 30 đơn vị
	      13.940.000 
	 
	 
	                    3.206.000 
	        10.734.000 
	 

	4.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	      15.354.000 
	                1.228.000 
	         3.071.000 
	                    2.543.000 
	          8.512.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 03 xã
	        2.174.000 
	                   174.000 
	            435.000 
	                       360.000 
	          1.205.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 02 xã
	      13.180.000 
	                1.054.000 
	         2.636.000 
	                    2.183.000 
	          7.307.000 
	 

	5
	Huyện Na Hang (Chi tiết theo Văn bản số 980/UBND-TH ngày 06/7/2022 của UBND huyện Na Hang)
	      47.292.000 
	                1.569.000 
	         3.924.000 
	                    9.614.000 
	        32.185.000 
	 

	5.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 50 đơn vị
	      27.670.922 
	 
	 
	                    6.364.000 
	        21.307.000 
	 

	5.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	      19.621.392 
	                1.569.000 
	         3.924.000 
	                    3.250.000 
	        10.878.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 04 xã
	        2.641.392 
	                   211.000 
	            528.000 
	                       438.000 
	          1.464.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 04 xã
	      16.980.000 
	                1.358.000 
	         3.396.000 
	                    2.812.000 
	          9.414.000 
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